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1 2124030035 Phí Đăng Minh CCQ2403A X X
2 2124030023 Trần Hữu Tính CCQ2403A X
3 2124030024 Đoàn Phát Tài CCQ2403A X
4 2124030029 Quách Đại Tứ CCQ2403A X X
5 2124030021 Chu Minh Đức CCQ2403A X X
6 2124030185 Nguyễn Tiến Đạt CCQ2403A X
7 2124030028 Phùng Lý Phước CCQ2403A X X
8 2124030197 TRẦN KHÁNH DUY CCQ2403A X X
9 2124030191 Trương Ngọc Công CCQ2403A X X
10 2124030022 Lý Kiến Mẩn CCQ2403A X X
11 2124030014 Nguyễn Hoài An CCQ2403A X X
12 2124030032 Ngô Quan Bảo CCQ2403A X

13 2124030198 ĐINH NGUYÊN HOÀNG CCQ2403B X X
14 2124030214 LÝ NHƯ KIỆT CCQ2403B X X
15 2124030062 Phạm Thành Nhân CCQ2403B x x

16 2124030089 Nguyễn đông HỮU CCQ2403C X
17 2124030088 Lê Đình Văn CCQ2403C x x
18 2124030077 Trần Minh Quân CCQ2403C X
19 2124030073 Hồ Minh Sin CCQ2403C X X
20 2124030097 Thạch Hoàng Phúc CCQ2403C X
21 2124030091 Dương Hoài An CCQ2403C x x
22 2124030101 Mai Thành Long CCQ2403C X  X
23 2124030232 Phan Xuân Dũng CCQ2403C X
24 2124020220 Hoàng Vương CCQ2403C X X
25 2124030105 Đặng Hồng Thắng CCQ2403C X X
26 2124030103 Nguyễn Thanh Thảo CCQ2403C X X
27 2124030099 NGUYỄN THIỆN NHÂN CCQ2403C X X
28 2124030082 TRẦN NGỌC QUÂN CCQ2403C X X
29 2124030100 Nguyễn Văn Hiền Dương CCQ2403C X X
30 2124030104 Lê Quốc Huy CCQ2403C X X
31 2124030086 Nguyễn văn PHẨM CCQ2403C X
32 2124030087 TRẦN QUỐC HUY CCQ2403C X X
33 2124030085 LÊ VĂN LONG CCQ2403C X

34 2124030205 PHẠM VĂN THUẬN CCQ2403D X X
35 2124030189 ĐỖ QUỐC THỊNH CCQ2403D X X
36 2124030207 BÙI THANH TÚ CCQ2403D X X
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37 2124030176 Lâm Quốc Thoại CCQ2403D X X
38 2124030113 Phùng Tấn Trực CCQ2403D x x
39 2124030119 Nguyễn Ngọc Sanh CCQ2403D X X
40 2124030138 Trần Quang Được CCQ2403D X
41 2124030128 Võ Hữu Khải CCQ2403D X X
42 2124030124 Nguyễn Ngọc Sinh CCQ2403d X X
43 2124030238 Hà Minh Tuệ CCQ2403D X X
44 2124030110 Nguyễn Phúc Hưng CCQ2403D X X
45 2124030226 Nguyễn Hồ Nhật Huy CCQ2403D X
46 2124030136 Trần Tuấn Duy CCQ2403D X X
47 2124030132 Phùng Việt Nhất CCQ2403D X X
48 2124030135 Phạm Thế Nhân CCQ2403D X X
49 2124030120 Nguyễn Hoàng Sơn CCQ2403D X X
50 2124030115 Nguyễn Ngọc Hùng CCQ2403D X X
51 2124030109 PHAN TRƯỜNG VŨ CCQ2403D X X
52 2124030218 Phạm Xuân Huy CCQ2403D X X
53 2124030201 Lê Thanh Long CCQ2403D X
54 2124030134 Cao Nhật Chí CCQ2403D X

55 2124030212 NGUYỄN NGỌC KIM THI CCQ2403E X X
56 2124030204 La Tấn CCQ2403E X X
57 2124030193 Bùi Anh Tân CCQ2403E X x
58 2124030224 TRẦN QUANG PHÚ CCQ2403E X
59 2124030194 NGUYỄN TẤN PHÁT CCQ2403E X X
60 2124030208 TÔ THÀNH VỸ CCQ2403E X X
61 2124030157 Nguyễn Minh Tiến CCQ2403E X
62 2124030173 NGUYỄN VĂN PHÚ CCQ2403E X X
63 2124030168 HỒ THANH BẢO CCQ2403E X X
64 2124030155 CÁP XUÂN ĐÔNG CCQ2403E X
65 2124030170 NGUYỄN THÁI HỌC CCQ2403E X X
66 2121403145 PHẠM KHẮC PHI CCQ2403E X
67 2124030166 NGUYỄN VĂN NGỌ CCQ2403E X X
68 2124030147 Nguyễn Gia Kiệt CCQ2403E X X
69 2124030156 Lâm Minh Thông CCQ2403E X X
70 2124030171 Hoàng Văn Lương CCQ2403E X X
71 2124030146 Trần Đức Huy Huy CCQ2403E X
72 2124030164 TRẦN ANH MINH CCQ2403E X X
73 2124030163 NGUYỄN THÀNH NHÂN CCQ2403E X X
74 2124030165 Lê Bá Minh CCQ2403E X
75 2124030154 Lê Anh Tuấn CCQ2403E X X
76 2124030169 Nguyễn hữu Doanh CCQ2403E X x
77 2124030159 Đặng Việt Khánh CCQ2403E X X
78 2124030162 đặng lâm đồng CCQ2403E x X
79 2124030154 LÊ ANH TUẤN CCQ2403E x x
80 2124030208 TÔ THÀNH VỸ CCQ2403E x x
81 2124030158 LÊ THANH TRÍ CCQ2403E x x
82 2124030147 NGUYỄN GIA KIỆT CCQ2403E x x
83 2124030156 LÂM MINH THÔNG CCQ2403E x x
84 2124030157 THÀNH NGỌC SƠN CCQ2403E x x
85 2124030160 LƯU NGUYỄN DUY KHOA CCQ2403E x x
86 2124030187 HỒ NHẬT MẠNH CCQ2403E x x
87 2124030196 PHẠM MAI ĐẠI PHÚC CCQ2403E x x
88 2124030183 LÊ THANH NAM CCQ2403E x x

CVHT: CHƯỚNG THIẾT TÚ



89 2124030164 TRẦN ANH MINH CCQ2403E x x
90 2124030174 NGUYỄN ĐÌNH VŨ CCQ2403E x x
91 2124030146 TRẦN ĐỨC HUY CCQ2403E x x
92 2124030171 HOÀNG VĂN LƯƠNG CCQ2403E x x
93 2124030173 NGUYỄN VĂN PHÚ CCQ2403E x x
94 2124030168 HỒ THANH BẢO CCQ2403E x x
95 2124030170 NGUYỄN THÁI HỌC CCQ2403E x x
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